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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

-----------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần :   
An toàn lao động và vệ sinh môi trường trong Địa kỹ thuật

Occupational safety and environmental sanitation in Geotechnical Investigation

Mã học phần: 7040533

Số tín chỉ: 02 (2-0-4) học trong 08 tuần

Số tiết học phần:  

Lý thuyết: 30 tiết;

Bài tập: 0 tiết; 


Thực hành: 0 tiết;

Thực tập:    0 tiết; 

Đồ án:   0 tiết; 


Tự học:     60 tiết;

2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Địa chất công trình
2.1. Giảng viên giảng dạy:
  


Mã giảng viên


1. TS Bùi Trường Sơn




0405-10


2. ThS Nguyễn Văn Hùng



0405-24

2.2. Bộ môn: Địa chất công trình

2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học học phần:

Môn học song hành: Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT (7040501)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên nắm được nội dung chủ yếu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong các công tác địa kỹ thuật, biết thực hiện các công tác trên trong quá trình làm việc tại công trường. 

4.1. Kiến thức 


4.1.1. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường

4.1.2.  Điều kiện lao động, tai nạn lao động trong địa kỹ thuật


4.1.3. Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân


4.1.4. Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong địa kỹ thuật

4.1.5. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và sơ cứu tai nạn lao động.

4.2. Kỹ năng: 

Bước đầu nắm bắt được các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh lao động theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Địa kỹ thuật để vận dụng vào thực tế sản xuất.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Điều kiện lao động, tai nạn lao động trong công tác địa kỹ thuật; Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân; Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công tác địa kỹ thuật; Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và sơ cứu tai nạn lao động.

6. Cấu trúc nội dung học phần:

Bảng 1. Nội dung học phần

	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	
	01
	

	
	Khái niệm học phần
	
	

	
	Vị trí và nội dung nghiên cứu

	
	

	
	Phương pháp nghiên cứu
	
	

	
	Lịch sử phát triển học phần
	
	

	Chương 1
	Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường
	03
	

	1.1
	Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường(VSMT)
	01
	4.1.1

	1.2
	Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSMT
	01
	

	1.3
	Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSMT đối với người lao động
	01
	

	Chương 2
	 Điều kiện lao động, tai nạn lao động trong công tác địa kỹ thuật
	04
	

	2.1
	Điều kiện lao động trong công tác địa kỹ thuật
	02
	4.1.2

	2.2
	Tai nạn lao động trong công tác địa kỹ thuật
	02
	

	Chương 3
	 Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân
	04
	

	3.1
	Khái niệm và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân
	01
	4.1.3

	3.2
	Yêu cầu khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
	01
	

	3.3
	Các loại phương tiện bảo vệ cá nhân
	01
	

	Chương 4
	 Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công tác địa kỹ thuật
	14
	

	4.1
	Tổng quan về thiết bị trong công tác địa kỹ thuật
	02
	4.1.4

	4.2
	Kỹ thuật ATLĐ và VMT trong công  tác địa kỹ thuật
	10
	

	4.3
	 Kỹ thuật ATLĐ và VSMT trong công tác đào hố, hào sâu
	02
	

	Chương 5
	Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và sơ cứu tai nạn lao động
	04
	4.1.5

	5.1
	Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy
	1.5
	

	5.2
	Sơ cứu khi bị tai nạn lao động
	1.5
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tế.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (làm bài tiểu luận).

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Làm tiểu luận
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút)

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% bài tập, bài tiểu luận
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập: 
[1]. Bùi Trường Sơn, Nguyễn Văn Hùng, 2017. Bài giảng An toàn lao động và vệ sinh  môi trường trong địa kỹ thuật.

[2]. Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
[3]. Nguyễn Thế Đạt, 2002. Kỹ thuật an toàn lao động, NXB Giáo dục.
[4]. Hoàng Xuân Nguyên, 2004. Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, NXB Giáo dục.

[5]. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.
[6]. Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[7]. TCVN 5308 - 1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 

[8]. TCVN  2622 - 79: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

[9]. TCĐC (1972): Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác khoan thăm dò địa chất.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên

 cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu

Khái niệm học phần
Vị trí và nội dung nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Lịch sử phát triển học phần
	
	
	
	+ Tài liệu [1],[3],[4]


	1


	Chương 1. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường
1.1. Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSMT

1.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSMT

1.3.  Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSMT đối với người lao động
	10


	0
	0


	+ Tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [6]


	2
	Chương 2
Điều kiện lao động, tai nạn lao động  trong công tác địa kỹ thuật 
2.1. Điều kiện lao động trong công tác địa kỹ thuật 

2.2. Tai nạn lao động trong công tác địa kỹ thuật
	10
	
	0
	+ Tài liệu [1], [2], [3], [4], [5], [9]


	3
	Chương 3. Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân
3.1. Khái niệm và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân
3.2. Yêu cầu khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
3.3. Các loại phương tiện bảo vệ cá nhân


	10
	
	0
	+ Tài liệu [1], [3], [4], [6], [7]


	4,5,6,7
	Chương 4. Kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công tác địa kỹ thuật
4.1. Tổng quan về thiết bị trong công tác địa kỹ thuật 

4.2. Kỹ thuật ATLĐ và VSMT trong khảo sát địa kỹ thuật (tiếp)

4.3. Kỹ thuật ATLĐ và VSMT trong công tác đào hố, hào sâu
	8
	02
	0
	+Tài liệu [1],[9]



	7,8
	Chương 5. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và sơ cứu tai nạn lao động
5.1. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy
5.2. Sơ cứu khi bị tai nạn lao động
	08
	02
	0
	+ Tài liệu [1],[3],[4],[9]
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